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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : Đánh giá tác động môi trường địa chất trong xây dựng (Geoenvironmental Impact Assessment in Construction)

Mã học phần: 7040508
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 08 tuần
Số tiết học phần:  
Lý thuyết: 30 tiết		Bài tập: 0 tiết			Thực hành: 0 tiết
		Thực tập:    0 tiết		Đồ án:   0 tiết			Tự học:     60 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	  			Mã giảng viên
1. TS Bùi Trường Sơn					0405 - 10
2. ThS Phạm Thị Việt Nga				0405 - 16
2. ThS Nguyễn Văn Hùng				0405 - 24
2.2. Bộ môn:	 Địa chất công trình
	2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Đất xây dựng +TN mã số 7040509
4. Mục tiêu của học phần: 
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, môi trường địa chất, các phương pháp đánh giá tác động đến môi trường, các tác động khi xây dựng các dạng công trình đến môi trường địa chất, để có thể bước đầu vận dụng vào khảo sát, đánh giá tác động đến môi trường cho các dự án phát triển kinh tế - công trình.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Các khái niệm cơ bản về môi trường, môi trường địa chất
4.1.2.  Các vấn đề môi trường toàn cầu
4.1.3. Các phương pháp đánh giá tác động đến môi trường
4.1.4. Tác động của các hoạt động phát triển tới môi trường địa chất
4.2. Kỹ năng:  Bước đầu vận dụng vào khảo sát, đánh giá tác động đến môi trường  địa chất cho các dự án phát triển kinh tế - công trình 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Các khái niệm cơ bản về môi trường; Các vấn đề môi trường toàn cầu; Các phương pháp và chu trình đánh giá tác động đến môi trường; Các tác động khi xây dựng các dạng công trình đến môi trường địa chất.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	
	01
	

	
	Khái niệm học phần
	
	

	
	Vị trí và nội dung nghiên cứu	
	
	

	
	Phương pháp nghiên cứu
	
	

	
	Lịch sử phát triển học phần
	
	

	Chương 1
	Các khái niệm về môi trường
	06
	

	1.1
	Khái  niệm về môi trường
	
	4.1.1


	1.2
	Tài nguyên
	
	

	1.3
	Khoa học môi trường
	
	

	1.4
	Địa chất môi trường và môi trường địa chất
	
	

	1.5
	 Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
	
	

	1.6
	 Mối quan hệ giữa dân số và môi trường
	
	

	Chương 2
	 Các vấn đề môi trường toàn cầu
	06
	

	2.1
	Vấn đề môi trường toàn cầu liên quan đến khí quyển
	
	4.1.2

	2.2
	Vấn đề môi trường toàn cầu liên quan đến thủy quyển
	
	

	2.3
	 Vấn đề xói mòn thổ nhưỡng
	
	

	Chương 3
	 Các phương pháp đánh giá tác động đến môi trường
	07
	

	3.1
	 Khái niệm về đánh giá tác động đến môi trường
	
	4.1.3
4.2

	3.2
	 Yêu cầu về đánh giá tác động đến môi trường
	
	

	3.3
	Quy trình đánh giá tác động đến môi trường
	
	

	3.4
	 Các phương pháp đánh giá tác động đến môi trường
	
	

	Chương 4
	 Tác động của các hoạt động phát triển tới môi trường địa chất
	10
	

	4.1
	 Tác động của hoạt động xây dựng các công trình đến môi trường
	
	4.1.4
4.2

	4.2
	 Tác động của quá trình phát triển đô thị
	
	

	4.3
	 Tác động từ hoạt động xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện
	
	

	4.4
	 Tác động từ hoạt động xây dựng công trình giao thông
	
	

	4.5
	 Tác động từ hoạt động khai thác mỏ
	
	

	4.6
	 Tác động  của quá trình xây dựng công trình ngầm
	
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (làm bài tiểu luận).
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập:
[1]. Bùi Trường Sơn, Phạm Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Nụ. Đánh giá tác động môi trường địa chất trong xây dựng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2016.
[2]. Lê Thạc Cán. Đánh giá tác động môi trường, phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn. Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005.
[3]. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản. Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên. Nhà Xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010.
[4]. Lê Xuân Hồng. Cơ sở đánh giá tác động đến môi trường. Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2006.
[5]. Võ Trọng Hùng. Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ. Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2013.
[6]. Nguyễn Huy Phương. Bảo vệ môi trường. Bài giảng cho sinh viên ngành Địa chất công trình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009.
[7]. Phạm Văn Tỵ. Đánh giá tác động đến môi trường. Bài giảng cho NCS và cao học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1999.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên
 cần chuẩn bị

	1
2

	Mở đầu
Khái niệm học phần
Vị trí và nội dung nghiên cứu	
Phương pháp nghiên cứu
Lịch sử phát triển học phần Chương 1. Các khái niệm về môi trường
1.1. Khái  niệm về môi trường
1.2. Tài nguyên
1.3. Khoa học môi trường
1.4. Địa chất môi trường và môi trường địa chất
1.5.  Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.6.  Mối quan hệ giữa dân số và môi trường
	10

	0
	0

	+ Tài liệu [1],[6],[7]




+ Tài liệu [1],[6],[7]

	2
3
	Chương 2.  Các vấn đề môi trường toàn cầu
2.1. Vấn đề môi trường toàn cầu liên quan đến khí quyển
2.2. Vấn đề môi trường toàn cầu liên quan đến thủy quyển
	10
	
	0
	+Tài liệu [1],[2],[6],[7]






	4
5
	2.3. Vấn đề xói mòn thổ nhưỡng
Chương 3.  Các phương pháp đánh giá tác động đến môi trường
3.1.  Khái niệm về đánh giá tác động đến môi trường
3.2.  Yêu cầu về đánh giá tác động đến môi trường
3.3. Quy trình đánh giá tác động đến môi trường
	10
	
	0
	+Tài liệu [1],[2],[6],[7]



+Tài liệu [1],[2],[4],[6],[7]





	6
	3.4.  Các phương pháp đánh giá tác động đến môi trường
	10
	0
	0
	+Tài liệu [1],[2],[4],[6],[7]


	6
	Chương 4.  Tác động của các hoạt động phát triển tới môi trường địa chất
4.1.  Tác động của hoạt động xây dựng các công trình đến môi trường
4.2.  Tác động của quá trình phát triển đô thị
4.3.  Tác động từ hoạt động xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện
	10
	0
	0
	
+ Tài liệu [1],[3],[5],[6],[7]


	
7
8
	4.4.  Tác động từ hoạt động xây dựng công trình giao thông
4.5.  Tác động từ hoạt động khai thác mỏ
4.6. Tác động  của quá trình xây dựng công trình ngầm
	10
	0
	0
	
+ Tài liệu [1],[3],[5],[6],[7]


	Tổng
	
	60
	0
	0
	



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Nguyễn Tiến Dũng
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Bùi Trường Sơn
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